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Câu 1: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa kép trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa đơn; gen D quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn với alen d quy định hoa trắng. Các cặp gen phân li độc lập. Nếu F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình theo tỉ lệ 3: 3: 3: 3: 1: 1: 1: 1 thì kiểu gen của P không thể là?

A. AaBbDd × aaBbDD.
B. AaBbDD × aabbDd

C. AaBbDD × aaBbDd.
D. AaBbDd × aaBbdd.

Câu 2: Trình tự các nucleotit trên mạch gốc của gen cấu trúc nào sau đây nếu được sử dụng để dịch mã trong ống nghiệm sẽ có thể hình thành được phân tử protein bậc I chỉ gồm 5 axit amin?

A. 5’TAX  ATG  ATX  ATT  TXA  AXT  AAT  TTX  TAG  GTA  XAT3’.
B. 3’TAX  ATG  ATX  ATT  TXA  AXT  AAT  TTX  TAG  GTA  XAT5’.
C. 3’ATG  TAX  TAG  TAA  AGT  TGA  TTA  AAG  ATX  XAT  GTA5’.
D. 5’ATG  TAX  TAG  TAA  AGT  TGA  TTA  AAG  ATX  XAT  GTA3’
Câu 3: Sắp xếp các bước dưới đây thành quy trình tạo giống mới bằng phương pháp lai tế bào xôma

(1) Loại bỏ thành tế bào để tạo ra các tế bào trần.

(2) Đưa tế bào lai vào môi trường nuôi cấy đặc biệt tạo cây lai khác loài.

(3) Dung hợp các tế bào trần thành tế bào lai trong môi trường đặc biệt.

(4) Nuôi cấy tế bào xôma của cây lai khác loài để nhân nhanh thành nhiều cây.

A. (1) →(2) →(3) →(4).
B. (1) →(3) →(2) →(4).

C. (1) →(2) →(4) →(3).
D. (1) →(4) →(3) →(2)

Câu 4: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, trong những phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng về quá trình hình thành loài mới?

(1). Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

(2). Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.

(3). Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới.

(4). Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu  nhiên.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 5: Cho biết quá trình giảm phân ở thực vật tứ bội diễn ra bình thường và tạo ra các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen Aaaa cho đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ

A. 2/9
B. 1/2.
C. 3/4.
D. 17/18.
Câu 6: Khẳng định nào về vai trò của các nhân tố tiến hóa dưới đây là đúng?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên phong phú vốn gen của quần thể

B. Tự phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
C. Đột biến gen làm thay đổi đáng kể tần số các alen trong quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên không qui định chiều hướng của quá trình tiến hóa.

Câu 7: Thành phần kiểu gen của một quần thể thực vật ở thế hệ tự thụ phấn F3 là 0,35 AA + 0,1 Aa + 0,55 aa=1. Thành phần kiểu gen của quần thể này ở thế hệ xuất phát là

A. 0,8AA + 0,2Aa = 1.
B. 0,2Aa + 0,8aa = 1.
C. 0,8Aa + 0,2aa = 1.
D. 0,1AA+ 0,8Aa + 0,2aa = 1
Câu 8: Xét một gen có 2 alen A, a nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho một quần thể có 1375 cây kiểu gen AA, 750 cây kiểu gen Aa, 375 cây kiểu gen aa. Trong các phát biểu sau đây về quần thể đã cho, phát biểu nào đúng?

A. Thế hệ ngẫu phối F1 của quần thể có tỉ lệ kiểu gen Aa = 0,42.
B. Sau một số thế hệ ngẫu phối, quần thể mới có thể đạt trạng thái cân bằng di truyền
C. Quần thể có tần số alen A = 0,55; tần số alen a =  0,45.
D. Quần thể ban đầu đã đạt trạng thái cân bằng di truyền.
Câu 9: Cho rằng không xảy ra đột biến và hoán vị gen xảy ra ở 2 giới với cùng tần số. Khi thực hiện  phép lai 
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 thu được F1 có số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 2%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể mang alen trội của 2 trong 3 gen trên chiếm tỉ lệ

A. 48,0%.
B. 27,0%
C. 54,0%.
D. 11,5%.
Câu 10: Giả sử một gen thực hiện nhân đôi trong môi trường có 1 phân tử 5- brôm uraxin (5-BU). Biết rằng 5-BU tác động ngay ở lần nguyên phân đầu tiên, nhưng chỉ kết hợp được với guanin một lần. Theo lý thuyết,  sau 6 lần nhân đôi thì số lượng gen có đột biến thay thế cặp nucleotit xuất hiện tối đa là
A. 64.
B. 15.
C. 8.
D. 7
Câu 11: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định (không có alen trên Y). Một cặp vợ chồng không bị bệnh này nhưng có bố của vợ bị bệnh. Xác suất sinh đầu lòng là con trai và không bị bệnh là.

A. 3/4.
B. 1/8.
C. 1/4
D. 3/8.
Câu 12: Trong quần thể của một loài thú, xét ba gen: Gen I có 5 alen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen II có 5 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen III có 2 alen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính Y. Nếu cho rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số kiểu gen tối đa về ba gen trên trong quần thể này là

A. 78
B. 2250.
C. 375.
D. 40.
Câu 13: Thông tin nào không là dẫn chứng chứng tỏ ARN có liên quan đến tổng hợp protein?

A. ARN có nhiều trong nhân khi tổng hợp protein.
B. Nếu ức chế hoạt động của ARN sẽ ức chế ngay tổng hợp protein
C. ARN được ADN tổng hợp trước khi tổng hợp protein.
D. Các phôi đang phát triển, hàm lượng ARN tỉ lệ thuận với tổng hợp protein.
Câu 14: Một quần thể ngẫu phối, xét một gen trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen dị hợp tử gấp 8 lần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình của quần thể là

A. 36% cây thân cao : 64% cây thân thấp.
B. 84% cây thân cao : 16% cây thân thấp.
C. 75% cây thân cao : 25% cây thân thấp
D. 96% cây thân cao : 4% cây thân thấp.
Câu 15: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trội là trội hoàn toàn, có hoán vị gen với tần số 20%. Khi thực hiện phép lai ruồi giấm  ♀
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Dd  sẽ thu được kiểu hình A-B-dd ở đời con là

A. 13,50%.
B. 25,00
C. 12,50%.
D. 13,75%.

Câu 16: Ở một loài thực vật, tính trạng vị quả ngọt do gen A quy định trội hoàn toàn so với vị quả chua do alen a quy định; gen B quy định tính trạng chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định tính trạng chín muộn. Cho P thuần chủng khác nhau hai cặp tính trạng tương phản được F1 100% vị quả ngọt, chín sớm; F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 24% kiểu hình vị quả chua, chín sớm. Dựa vào dữ liệu trên, một học sinh đưa ra các kết luận về kết quả của phép lai đã cho như sau

(1) Tỉ lệ kiểu hình quả ngọt, chín sớm là 51%.

(2) Tỉ lệ kiểu hình quả ngọt chín muộn là 24%.

(3) Tỉ lệ kiểu hình quả chua, chín muộn là 1%.

(4) Hoán vị gen chỉ xảy ra ở quá trình phát sinh giao tử cái với tần số 20%.

Số kết luận đúng là

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2

Câu 17: Khi nói về số lần nhân đôi và số lần phiên mã của các gen ở một tế bào nhân thực, trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã khác nhau
B. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.
C. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.
D. Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau.
Câu 18: Loài  xuất hiện đầu tiên  trong chi Homo là

A. Homo habilis
B. Homo erectus.
C. Homo neandectan.
D. Homo sapiens.
Câu 19: Kết luận nào sau đây không đúng khi nói về bệnh ung thư?
A. Các tế bào của khối u có thể là lành tính nếu nó không có khả năng di chuyển theo máu đến các nơi khác nhau trong cơ thể.
B. Đột biến ở các gen tiền ung thư thường không di truyền vì chúng xuất hiện ở các tế bào sinh dưỡng

C. Các tế bào của khối u ác tính có thể tách khỏi mô ban đầu và di chuyển theo máu, tái lập các khối u ở những vị trí khác nhau trong cơ thể.

D. Đột biến ở các gen tiền ung thư thường là đột biến gen lặn và không có khả năng di truyền.
Câu 20: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen AaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin  để gây lưỡng bội hóa rồi  kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh, kiểu gen nào sau đây không kì vọng thu được ở các cây nói trên?
A. aabb.
B. AAbb
C. aaBB.
D. AABb.
Câu 21: Ở vi khuẩn E.coli, ARN - polimeraza (ARN - primaza) có chức năng

A. nhận ra vị trí khởi đầu đoạn ADN được nhân đôi

B. tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3’- OH tự do.

C. mở xoắn phân tử ADN làm khuôn.

D. nối các đoạn ADN ngắn thành đoạn ADN  dài.

Câu 22: Một cá thể có kiểu gen AaBbCc. Nếu trong quá trình giảm phân, có 20% số tế bào đã bị rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Trong các giao tử được sinh ra, lấy ngẫu nhiên 2 giao tử thì xác suất để thu được 1 giao tử mang gen ABc là

A. 0,10.
B. 0,90.
C. 0,09
D. 0,18.
Câu 23: Thế hệ xuất phát của một quần thể động vật ngẫu phối có 100 cá thể, trong đó có 60 con đực có kiểu gen AA, 30 con đực có kiểu gen Aa, 10 con cái có kiểu gen aa. Tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ F3 của quần thể là

A. 5/6.
B. 8/25
C. 35/72.
D. 2/25.
Câu 24: Theo di truyền học, chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá

A. chất lượng não bộ.



  B. sự di truyền trí năng.
C. số lượng gen điều hòa sự thông minh ở người.
  D. sự di truyền tính trạng số lượng ở người.
Câu 25: Cho các xu hướng sau đây

(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.


(2) Quần thể dần phân hóa thành các dòng thuần khác nhau.

(3) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.


(4) Đa dạng về kiểu gen.

(5) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.


(6) Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.

(7) Xuất hiện thể đột biến của các gen đột biến lặn.

Có bao nhiêu xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối cận huyết?
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4

Câu 26: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định: khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến. Tính theo lý thuyết, trong các cây F1 có kiểu hình quả dẹt, hoa trắng, cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

A. 1/3.
B. 1/8.
C. 1/16.
D. 2/3

Câu 27: Theo quan niệm của di truyền học hiện đại về các bằng chứng giải phẫu so sánh, cơ quan tương tự là những cơ quan có

A. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể.
B. nguồn gốc khác nhau và thực hiện những chức năng khác nhau
C. cùng nguồn gốc và không còn thực hiện chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.
D. nguồn gốc khác nhau nhưng thực hiện các chức năng như nhau.
Câu 28: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh 
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 AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 9/64.
B. 27/64
C. 81/256.
D. 27/256.
Câu 29: Xét cá thể có kiểu gen 
[image: image5.wmf],
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quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A, a với tần số 40%; giữa D, d với tần số 20%. Loại giao tử chiếm tỉ lệ 8% là
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Câu 30: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. 
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Một học sinh dựa vào phả hệ trên đã đưa ra các kết luận sau đây

(1) Bệnh do gen trội nằm trên NST thường quy định.

(2) Có 2 người chưa biết chắc chắn kiểu gen.

(3) Người con gái số 10 lấy chồng không bị bệnh thì xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh là 50%.

(4) Người con trai số 20 lấy vợ không bị bệnh thì xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh là 5/6.

(5) Người con trai số 18 lấy vợ có kiểu gen dị hợp sẽ không thể sinh con bị bệnh.

Số kết luận không đúng là
A. 2
B. 3.
C. 1.
D. 4.
----------Hết-----------

Họ và tên thí sinh:..........................................Họ, tên và chữ ký của GT 1:.............................................

Số báo danh:...................................................Họ, tên và chữ ký của GT 2:............................................
  ĐỀ CHÍNH THỨC .












                     
                         Trang 3/4 - Mã đề thi 485

_1551372626.unknown

_1551372639.unknown

_1551372646.unknown

_1551372649.unknown

_1551372643.unknown

_1551372635.unknown

_1551372528.unknown

_1551372529.unknown

_1551372482.unknown

